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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

V/v Ban hành quy định cụ thể hoá một số điểm nhằm thi hành luật, pháp lệnh, nghị định của Nhà nước về thành lập các doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ


- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành 30/6/1989; 

- Thi hành Luật Công ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Pháp lệnh ngân hàng, hợp tác xã tín dụng, Công ty tài chính, các nghị định 221-HĐBT, Nghị định 222-HĐBT, Nghị định 66-HĐBT, thông tư hướng dẫn liên ngành ngân hàng nhà nước và trọng tài kinh tế nhà nước số 201 TT-LN ngày 30/10/1991.Thông tư số 120TT/CC ngày 26/2/1992 và Thông tư số 140/PLDS-KT ngày 3/3/1992 của Bộ Tư pháp, Nghị định 388/HĐBT về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước (DNNN).





QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Nay ban hành bản quy định cụ thể hoá một số điểm nhằm thi hành luật, pháp lệnh và các nghị định của  Nhà nước về thành lập các doanh nghiệp, cấp giấy phép kinh doanh và đăng ký kinh doanh . 

Điều 2:  Giám đốc  các sở quản lý chuyên ngành, quản lý kinh tế kỹ thuật, trọng tài  kinh tế Vĩnh Phú, Uỷ ban kế hoạch tỉnh, UBND các huyện, thành, thị, công chứng tỉnh, công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh căn cứ chức năng của ngành hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thủ tục để thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cấp giấy phép kinh doanh, đồng thời trực tiếp kiểm tra giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao . 

Điều 3:  Quyết định này thay thế Quyết định 620 ngày 14/11/1991 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,  Những quy định trước dây trái với quyết định này đều không còn giá trị thực hiện . 
Giám đốc  các sở ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị, các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành . 





       T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 


                                                          CHỦ TỊCH 

                                                          Bùi Hữu Hải







          (đã ký) 
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––
Vĩnh Phú, ngày 13  tháng 5  năm 1992


BẢN QUY ĐỊNH 

Cụ thể hoá một số điểm nhằm thi hành luật, pháp lệnh và các nghị định của Nhà nước  về thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh 

(Ban hành kèm theo quyết định 425/QĐ-UB ngày 13/5/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh )

–––––––––

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH  CHUNG.


Điều 1: Phạm vi áp dụng, mọi doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh và người kinh doanh sau khi đăng ký và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh , hoặc giấy phép kinh doanh mới đủ tư cách pháp nhân để hoạt động kinh doanh . 


- Doanh  nghiệp nhà nước do HĐBT, hoặc cấp được HĐBT uỷ quyền ra quyết định  thành lập . 


- Công ty , doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh, văn  phòng đại diện, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính  cổ phần, hợp tác xã tín dụng sdo UBND tỉnh cấp giấy phép thành lập . 


Những người kinh doanh có vốn dưới mức vốn pháp định quy định tại Nghị định 221-HĐBT hoặc không đủ điều  kiện lập công ty và NDTN là những người kinh doanh nhỏ không phải làm thủ tục xin phép thành lập tổ chức mà chỉ làm thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh . 


Điều 2: Quy định này không áp dụng đối với những đối tượng sau : 


- Các hộ chuyên sản xuất nông lâm ngư nghiệp có tính chấttự sản tự tiêu . 


- Những người bán hàng rong, quà vặt và làm nghề dịch vụ thu nhập thấp, những hộ làm kinh tế gia đình theo nghị định 29/HĐBT ngày 9/3/1988. 


Điều 3: Tam thời chưa áp dụng đối với những đối tượng sau ( chờ sự hướng dẫn của trung ương) . 


- Các hợp tác xã chuyên nghiệp sản xuất công nghiệp, TTCN, vận tải đang hoạt động theo đúng điều lệ hợp tác xã . 


- Các tổ chức làm kinh tế của các cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội quần chúng được thành lập theo quyết định 268/CT ngày 30/7/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng . 

Phần 2

       TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÁC DOANH NGHIỆP . 



Điều 4: Trình tự thủ tục lập doanh nghiệp nhà nước theo quy định trong NĐ 388/HĐBT ngày 20/11/1991, Chỉ thị 393/CT ngày 25/1/1992, Chỉ thị số 34/CT ngày 28/1/1992 của Chủ tịch HĐBT, thông tư liên ngành kế hoạch, tài chính số 01/TLLB ngày 13/2/1992,  văn bản hướng dẫn số 289/HC ngày 27/3/1992 của Uỷ ban nhân dân tỉnh . 


Điều 5: Trình tự thủ tục lập doanh nghiệp tư nhân, công ty : Mọi tổ chức và cá nhân muốn thành lập công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân phải có đơn xin thành lập theo quy định của luật, kèm  2 bản xác nhận. 


- Văn bản xác nhận của UBND xã phường về hộ khẩu thưòng trú, địa điểm dự kiến lập doanh nghiệp, tư cách công dân các  căn cứ không vi phạm đến điều cấm của các sáng lập viên công ty hoặc chủ doanh nghiệp . 


- Văn bản xác nhận năng lực hành nghề do giám đốc các sở chuyên ngành kinh tế kỹ thuật cấp. Với những ngành nghề quan trọng phải được phép của Bộ chuyên ngành như khai nỏ, sản xuất thuộc trang thiết bị y tế … nếu Bộ quy định phải được Bộ  cho phép. Các sở ngành phải hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục, xem xét nếu đủ điều kiện xin phép Bộ. Sau đó mới gửi hồ sơ để uỷ ban xét.  Sau khi có  đủ hồ sơ thủ tục trên nộp văn  phòng UBND tỉnh để trình Hội đồng thẩm định hồ sơ thủtục xét thành lập doanh nghiệp, nếu đủ điều kiện trình Uỷ ban tỉnh cấp  giấy phép thanh lập công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân . 


Điều 6: Trinh tự và thủ tục thành lập ngân hàng thương mại cổ phần , Công ty tài chính cổ phần . 


Mọi tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần phải có đơn xin thành lập theo quy định. Sau khi được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động gửi hồ sơ đến văn phòng uỷ ban tỉnh, tiếp nhận hồ sơ thông qua Hội đồng thẩm định của tỉnh nếu đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép thành lập .


Điều 7: Trình tự thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân những ngành nghề do chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng  cho phép theo luật định gồm : 


- Sản xuất và lưu thông thuốc nổ, thuốc độc, hoá chất độc, 


- Khai thác các loại khoáng sản quý . 


- Sản xuất và cung ứng điện, nước có quy mô lớn . 


- Sản xuất các loại phương tiện phát sóng truyền tin dịch vụ bưu chính viễn thông, truyền thanh  truyền hình xuất bản . 


- Vận tải viễn  dương, vận tải hàng không 


- Chuyển kinh doanh xuất khẩu,  nhập khẩu . 


- Du lịch quốc tế . 


Cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân, các sáng lập viên  muốn thành lập công ty phải gửi 2 bộ  hồ  sơ xin thành lập đến sở quản lý chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của tỉnh  hồ sơ gồm : 


- Đơn xin phép thành lập 


- Phương án kinh doanh ban đầu 


- Giấy  chứng nhận của cơ quan công chứng về trị giá tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của người xin thành lập doanh nghiệp hoặc của các sáng lập viên góp vào để thành lập công ty nếu thành viên tham gia công ty là các doanh nghiệp nhà nước thì phải có quyết định cho phép góp vốn của cơ quan quản lý cấp trên và số vốn góp tính bằng tiền . 


- Giấy  chứng nhận của ngân hàng về phần vốn bằng tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng . 


Bằng hoặc giấy chững nhận trình độ nghề nghiệp mà pháp luật đòi hỏi đối với ngành nghề kinh doanh đó của chủ DNTN hoặc của người quản lý điều hành nếu là công ty . 


- Dự thảo điều lệ công ty nếu thành lập Công ty, giám đốc sở quản lý chuyên ngành kinh tế kỹ thuật kiểm tra hồ sơ, thẩm tra năng lực hành nghề có xác nhận bằng văn bản trình UBND tỉnh . Trong thời hạn 7 ngày đối với doanh nghiệp tư nhân và 15 ngày đối với công ty kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ . 


UBND tỉnh xem xét nếu đủ điều kiện cho phép thành lập, có văn bản đề nghị gửi kèm hồ sơ đến Bộ quản lý chuyên ngành liên quan, Bộ quản lý chuyên ngành xem xét và có ý kiến chính thức kèm hồ sơ trình chủ tịch HĐBT, căn cứ quyết định của Chủ tịch HĐBT cho phép thành lập, chủ tịch UBND tỉnh  cấp giấy phép thành lập công ty hoặc DNTN kinh doanh những ngành nghề trên . 






Phần 3 




THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH 


Điều 8: Các doanh nghiệp nhà nước sau khi được nhà nước có quyết định thành lập, làm thủ tục dăng ký kinh doanh tại trọng tài  kinh tế tỉnh để cấp giáy chứng nhận đăng ký kinh doanh . 


Trong khi chờ đợi duyệt thành lập doanh nghiệp nhà nước theo NĐ 388/HĐBT nếu xí nghiệp quốc doanh nào có nhu cầu đăng ký kinh doanh lập hồ sơ xin ý kiến uỷ ban tỉnh để làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại trọng tài kinh tế tỉnh để cấp giấy chứng nhận ĐKKD tạm thời. Những cở vừa qua do Ban quản lý thị trường hoặc các cơ quan khác cấp giấy phép ĐKKD sẽ không còn giá trị kể từ nay phải mang hồ sơ đến TTKT tỉnh đối lấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khác mới có giá trị pháp lý . 


Điều 9: Trọng tài  kinh tế tỉnh có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty doanh nghiệp tư nhân, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính cổ phần. Các doanh nghiệp ( ngoài doanh nghiệp nhà nước ). Sau khi được UBND tỉnh cấp  giấy phép thành lập phải chuẩn bị đủ vốn theo hồ sơ đăng ký và lấy giấy chững nhận vốn bằng tài sản để phục vụ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp ( không kể nhà ở phương tiện đi lại sinh hoạt thông thường như xe máy, đài video của gia đình ) của công  chứng tỉnh, lấy giấy xác nhận vốn bằng tiền, vàng của ngân hàng nhà nước và các ngân hàng kinh doanh và đơn xin đăng ký kinh doanh tại trọng tài kinh tế tin, trọng tài kinh tế thẩm tra hồ sơ thủ tục nhất là kiểm tra nguồn vốn theo đăng ký nếu đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . 


Sau khi được trọng tài kinh tế tỉnh cấp giấy chững nhận đăng ký kinh doanh các doanh nghiệp làm thủ tục khắc dấu tại Công an tỉnh, mở tài khoản  tại ngân hàng . 


Điều 10: Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị cấp giấy phép kinh doanh cho những người kinh doanh, không đủ điều kiện thành lập Công ty hoặc doanh nghiệp tư nhân . 


Những người kinh doanh có mức vốn dưới mức vốn pháp định quy định tại nghị định 221/HĐBT hoặc không đủ các điều kiện để thành lập công ty doanh nghiệp tư nhân phải chuẩn bị hồ sơ ( quy định tại nghị định 66/HĐBT ) và đơn xin phép kinh doanh gửi đển các phòng ban chuyên môn theo chuyên ngành xin phép kinh doanh xem xét nếu đủ điều kiện trình UBND thành thị  huyện cấp giấy phép kinh doanh trong thời hạn 7 ngày kể  từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ ) . 





     Phần 4


 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 


Điều 11: Các doanh nghiệp thuộc tất cả  các thành phần kinh tế sau khi được trọng tài kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị cấp giấy phép kinh doanh mới có đủ tư cách  hợp pháp để kinh doanh , được pháp luật bảo vệ quyền kinh doanh chính đáng, và chỉ được phép kinh doanh theo đúng nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận hoặc giấy phép . 


Điều 12:  Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện . 


1. Chỉ những  doanh nghiệp được trọng tài  kinh tế cấp giấy chững nhận đăng ký kinh doanh mới có  tư cách pháp nhân đầy đủ trong hoạt động kinh tế, có con dấu để giao dịch theo quy định của Bộ Nội vụ . 


2- Uỷ ban nhân dân huyện, thành thị chỉ được cấp giấp phép kinh doanh ( không được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) cho những người kinh doanh không đủ điều kiện thành lập công ty và doanh nghiệp tư nhân, không được cho phép sử dụng con dấu và chỉ được hoạt động kinh doanh có giới hạn trong một số lĩnh vực như sau : 


- Trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng không được phép thiết kế, khảo sát thiết kế các công trình xây dựng cơ bản, chỉ được phép thi công những công trình kiến trúc dân dụng nhà cấp 4, sửa chữa nhỏ các công trình kiến trúc, điện và nước dân dụng . 


- Trong lĩnh vực giao thông vận tải chỉ được phép kinh doanh vận tải hàng hoá bằng phương tiện xe thô sơ, xe xúc vật kéo, xe lam, xe công nông, vận tải hành khách bằng phương tiện xe thô sơ, xe ngựa, xe máy, xe lam, chở đò ngang các bến sông, sửa chữa phương tiện vận tải thô sơ, xe máy , xe lam xe công nông, làm dịch vụ rửa, bơm dầu mỡ, vá săm lốp ô tô . 


- Trong lĩnh vực y tế, chỉ được phép mở quầy đại lý bán thuốc tân dược cho doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cho phép mở phòng khám chữa bệnh bằng y học dân tộc cổ truyền do Sở y tế cấp giấy phép hành nghề. 


- Về kinh doanh vàng bạc đá quý yêu cầu phải lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân . 





  Phần 4

  
   
     ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 


Điều 13: Trong khi chờ nhà nước ban hành luật kinh tế tập thể, các  hợp tác xã chuyên  nghiệp đang hoạt động theo đúng điều lệ  hợp tác xã, nếu có nhu cầu đăng ký kinh doanh phải lập tờ trình   báo cáo sở quản lý chuyên ngành trình tỉnh xem xét giải quyết . 


Điều14: Với các tổ chức kinh tế của các cơ quan,  Đảng, đoàn thể, hội quần chúng được thành lập theo Nghị định 268 của Chủ tịch  HĐBT, nếu có nhu cầu đăng ký kinh doanh  phải được sở tài chính vật giá thanh tra xác nhận hoạt động theo đúng quyết định 268/HĐBT trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết . 


Điều 15: Trách nhiệm của các ngành :


1- Giám đốc các sở quản lý chuyên  ngành kinh tế kỹ thuật căn cứ các thông tư của Bộ và quy định này có văn bản hướng dẫn cụ thể có liên quan đến việc xác nhận, năng lực hành nghề   và trực tiếp xác nhận năng lực hành nghề bằng văn bản trong đó ghi rõ nội dung và phạm vi được phép hành nghề để trình UBND tỉnh xem xét cấp giấy phép thành lập doanh  nghiệp  và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh về việc xác nhận năng lực và vi phạm cho phép. Đối với những doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề do Hội đồng Bộ trường cho phép ghi tại điều 7 trong quy định này trực tiếp thẩm định hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét báo cáo Bộ và HĐBT. Kiểm tra giám sát việc thực hiện hành nghề của các doanh nghiệp . Các sở chuyên ngành không được thu bất kỳ khoản lệ phí nào ngoài quy định của Nhà nước. Trường hợp cần phải chi phí cho việc thẩm định năng  lực hành nghề của doanh nghiệp phải báo cáo đế xuất UBND tỉnh giải quyết . 


2- Trọng tài kinh tế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp ngoài doanh nghiệp nhà nước về thủ tục hồ sơ xin thành lập và xin đăng ký kinh doanh. Thẩm tra hồ sơ thủ tục ĐKKD của tất cả các doanh nghiệp, xem xét và cấp giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, tiến hành kiêm tra giám sát việc thực hiện đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp . 


3- Công chứng nhà nước có trách nhiệm hướng dãn thủ tục và kiểm tra chững nhận giá trị  tài sản bằng hiện vật trực tiếp phục vụ cho hoạt động kinh doanh của cac doanh nghiệp ( ngoài doanh nghiệp nhà nước ) .


4- Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục để xác nhận vốn bằng tiền Việt Nam, ngoại tê, vàng của các doanh nghiệp gửi tại ngân hàng . 


5- Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ thủ tục cho phép các doanh nghiệp khắc con dấu theo quy định của bộ Nội vụ . 


6- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị hướng dẫn thủ tục  và trực tiếp cấp giấy phép kinh doanh cho người kinh doanh ( không đủ điều kiện lập công ty và doanh nghiệp tư nhân ) đồng thời thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với mọi doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý . 


7- Uỷ ban kế hoạch tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn và thẩm tra hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước trình UBND tỉnh xem xét để báo cáo nhà nước quyết định . 


Điều 16: Trong quá trình thực hiện các ngành, các cấp có trách nhiệm theo dõi phát hiện những vấn đề mới phát sinh hoặc không phù hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết. 
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